
Địa điểm thi: Phòng số 5 (phòng thi), phòng số 4 (phòng chờ) - Trường Đại học Phan Thiết

1 KNM01 Trương Ngọc Nhã Anh 08/04/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

2 KNM02 Lê Thị Bảo Châu 05/06/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

3 KNM03 Nguyễn Minh Chiến 10/05/2002 Bình Thuận Nam Kinh

4 KNM04 Lê Phi Cường 08/11/2002 Bình Thuận Nam Kinh

5 KNM05 Nguyễn Thị Trang Đài 14/11/1994 Bình Thuận Nữ Kinh

6 KNM06 Trần Quốc Đạt 28/04/2001 Bình Thuận Nam Kinh

7 KNM07 Nguyễn Lê Ngọc Diệu 02/10/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

8 KNM08 Huỳnh Hoàng Dung 11/10/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

9 KNM09 Nguyễn Tường Duyên 21/05/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

10 KNM10 Lương Nguyệt Hà 28/09/2003 Bình Thuận Nữ Kinh

11 KNM11 Nguyễn Thị Mai Hai 20/08/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

12 KNM12 Trần Ngọc Hải 28/07/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

13 KNM13 Thái Thiên Hân 12/07/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

14 KNM14 Đàm Thị Bích Hân 07/12/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

15 KNM15 Nguyễn Thị Hằng 25/12/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

16 KNM16 Phạm Quỳnh Triều Hợp 02/02/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

17 KNM17 Võ Thị Diệu Hương 12/10/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

18 KNM18 Nguyễn Thị Thanh Huyền 11/07/2001 Hồ Chí Minh Nữ Kinh

19 KNM19 Nguyễn Huy Khãi 05/09/2001 Bình Thuận Nam Kinh

20 KNM20 Dương Diệp Khang 18/08/2001 Bình Thuận Nam Kinh

21 KNM21 Phạm Đình Khôi 20/01/2001 Bình Thuận Nam Kinh

22 KNM22 Nguyễn Mai Phương Linh 10/09/2001 Quảng Nam Nữ Kinh

23 KNM23 Nguyễn Thị Kiều Linh 23/01/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

24 KNM24 Huỳnh Đắc Thiên Long 09/01/2000 Bình Thuận Nam Kinh

25 KNM25 Nguyễn La Na 23/04/2002 Bình Thuận Nữ Kinh
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26 KNM26 Trần Thanh Ngân 16/11/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

27 KNM27 Nguyễn Thanh Kim Ngân 02/03/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

28 KNM28 Nguyễn Thị Bích Ngọc 20/09/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

29 KNM29 Trần Thị Cẩm Nhi 26/12/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

30 KNM30 Lê Thị Yến Nhi 08/09/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

31 KNM31 Võ Nguyễn Kim Nhung 08/07/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

32 KNM32 Nguyễn Đinh Bảo Phúc 03/10/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

33 KNM33 Mai Hữu Phước 21/06/2001 Bình Thuận Nam Kinh

34 KNM34 Lê Thị Phượng 22/08/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

35 KNM35 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 16/09/2003 Bình Thuận Nữ Kinh

36 KNM36 Võ Phạm Như Quỳnh 15/07/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

37 KNM37 Nguyễn Tấn Sơn 24/04/2001 Bình Thuận Nam Kinh

38 KNM38 Nguyễn Minh Tấn 09/06/2002 Bình Thuận Nam Kinh

39 KNM39 Trần Thụy Thảo 22/09/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

40 KNM40 Võ Minh Thư 28/09/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

41 KNM41 Huỳnh Lê Anh Thư 13/08/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

42 KNM42 Nguyễn Văn Thuận 02/01/2000 Bình Thuận Nam Kinh

43 KNM43 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 18/10/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

44 KNM44 Trần Huyền Trân 27/04/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

45 KNM45 Lý Ngọc Thùy Trang 12/11/2003 Bình Thuận Nữ Kinh

46 KNM46 Lê Nữ Ánh Tuyết 14/04/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

47 KNM47 Nguyễn Hoàng Thúy Uyên 02/03/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

48 KNM48 Lê Mỹ Uyên 20/05/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

49 KNM49 Nguyễn Thị Phương Uyên 10/12/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

50 KNM50 Nguyễn Hoàng Hạ Vi 01/04/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

51 KNM51 Dương Nguyễn Trúc Vy 05/06/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

52 KNM52 Đỗ Nhật Vy 28/08/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

53 KNM53 Nguyễn Thị Triệu Vy 12/05/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

54 KNM54 Nguyễn Duy Trúc Xuân 23/10/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

Danh sách này có 54 thí sinh


